 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 9


	      Cấp độ


Chủ 
  đề 
(nội dung)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
Căn bậc hai,căn bậc ba, căn thức bậc hai và HĐT 
	
Biết được định nghĩa căn bậc hai số học của một số dương, nắm được hằng đẳng thức .
Biết được khái niệm căn bậc ba và các phép biến đổi căn bậc ba 
	Hiểu khái niện căn bậc hai của một số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương
	
Vận dụng được hằng đẳng thức 
để giải phương trình vô tỉ



	Biết tim x để biểu thức có nghĩa
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	2
0,5
5%
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	2
0,75đ
7,5% 

	Liên hệ phép nhân, phép chia và phép khai phương
	Biết sử dụng các phép biến đổi về căn  thức bậc hai để tính toán, rút gọn biểu thức
	Biết trục căn thức ở mẫu để tính giá trị biểu thức
	i
	
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	3
0,75đ  
7,5%
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	2
1,0
10%

	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa CTBH
	
	
	Vận dụng được các quy tắc nhân và chia các căn bậc hai
	
	

	Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	1
0,25 
2,5%
	
	1
0,25
2,5%
	1
1,0 
10%
	
	1
1,0
10%
	
	
	4
2,5
25%

	Rút gọn biểu thức chứa CTBH
	
	
	Biết đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong đấu căn để rút gọn biểu thức
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
2,0
20%
	
	
	1
2,0
20%

	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Hiểu các định nghĩa sinα, cosα, tanα, cotα

	Viết được các hệ thức có liên quan đến đường cao ứng với cạnh huyền của tam giác vuông
	Biết vận dụng tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để tính giá trị biểu thức
	.
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	4
0.5   
  5%
	
	1
0,25
2,5%
	1
1,0
10%
	
	2
2,0 
20%
	
	
	7
3,75
37,5%

	Tổng số câu 
Tổng sốđiểm
Tỉ lệ %
	6
1,5 
15%
	
	2
0.5 
5%
	4
3,0
25%
	
	4
5,0
50%
	
	
	18
10  100%




	
Duyệt của Tổ chuyên môn
	Minh Quang, ngày 15 tháng11 năm 2021
Người thực hiện







Duyệt của Ban giám hiệu






THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA

	Lớp
	Loại
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	











































	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS MINH QUANG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2021-2022

MÔN:   TOÁN LỚP: 9 (TG:60ph)



Bài 1: (2 đ ).Tính:


a/ 		          b/ 
Bài 2 : (2 đ) Tìm x, biết :


 a/ [image: ]                                                b/


Bài 3 : (2 đ). Cho biểu thức  và.


a/  Tính giá trị của  với .

b/  Chứng minh 
Bài 4 (3,5 đ):                                                               
	
Câu 1:(1đ).Hãy tính chiều cao của tháp Eiffel mà
 không cần lên tận đỉnh tháp khi biết góc tạo bởi
 tia nắng mặt trời với mặt đất là 620 và bóng của
 tháp trên mặt đất khi đó là 172m 
[bookmark: _GoBack]( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)                                                                                                                   



	[image: gẻgergherhger]


                                                                                                                                                        Câu 2: (2,5đ).Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm. 
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K  BM). Chứng minh : BKC ∽ BHM.


Bài 5 (0,5đ):  Giải phương trình : 

                            ------------------------ HẾT ---------------------------
                Họ và tên: …………………………………..….. Lớp:………………..

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:

	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	1a
	
a/ 





	
	


0,25

0,25

0,25

0,25

	1b
	
b/ 


	


0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	

a/ 



 
Vậy không tìm được x thỏa điều kiện đề bài cho.



b/    ( ĐK : x ≥ - 5 )
Vậy x = -1
	
 0,25
0,25

0,25

0,25

 
 0,25

0,25

 
 0,25

 0,25

	3a
	Tính giá trị của biểu thức A biết x = 9.
	

	
	
 Thay ( thỏa mãn điều kiện )vào bt A ta có:
.


Vậy khi thì

	0,25


0,25

	3b
	Với  ta có :







 


                    


Vậy (đpcm)

	
0,25



0.25



0,25


0,25


 0,25


 0,25

	4.1













4.2






4.2a
	  
	
Chiều cao của tháp Eiffel là độ dài đoạn BH

ABH vuông tại H nên ta có 


( Hệ thức lượng trong tam giác vuông)

 

Vậy chiều cao của tháp Eiffel là 
	[image: gẻgergherhger]


  

[image: ]
 ABC vuông  tại A :  nên

 AH2 = HB.HC  = 4.6 = 24         AH = (cm) 			


 AB2 = BC.HB  = 10.4 = 40       AB = (cm) 			 AC2 = BC. HC = 10.6 = 60       AC = (cm)
	

0,25
 


 0,25


0,25

0,25



0,25





0,25
0,25
0,25

	4.2b
	ABM vuông  tại A

   

   
	
0,25

0,25

	4.2c
	ABM vuông  tại  A có AK  BM  => AB2 = BK.BM (1)
ABC vuông  tại A có AH  BC    =>	 AB2 = BH.BC (2)


	Từ (1) và (2)    BK. BM = BH.BC hay  						mà   chung 		
	    do đó  BKC ∽ BHM		
	0,25
 0,25
0,25


0,25

	
5
	














(t/m).

Vậy phương trình có tập nghiệm :
	







0,25










0,25



Chú ý: học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm
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